
                                                        THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN TỪ 05.10.2026 ĐẾN 11.10.2026

                                                              Thời gian học: Buổi sáng (8:00 - 10:00; 10:15 - 12:00) 
                                                                                           Buổi chiều (13:30 - 15:30; 15:45 - 17:30)

Lớp 
Thứ hai (05.10) Thứ ba (06.10) Thứ tư (07.10) Thứ năm (08.10) Thứ sáu (09.10) Thứ bảy (10.10) Chủ nhật (11.10)

Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối

B2.45
(16)

Linh
08:00-11:15

Onl-1

Linh
08:00-11:15

Onl-2

APM 3
(5)

Linh
08:00-11:15

Onl-2
HỌC APM ONLINE

B2.44
(13)

Vân Anh
14:00-17:15

Onl-15

VA-14
(10)

Kap.2

A1.1-Hòa Vân
19:30-21:45

Onl-7

A1.1-Hòa Vân
19:30-21:45

Onl-8

VA-12
(12)

Kap.6

A1.1-Hằng
19:30-21:45

Onl-23

A1.1-Quỳnh Giao
19:30-21:45

Onl-24

A1.1-Quỳnh Giao
19:30-21:45

Onl-25

VA-11
(8)

Kap.5-6

A1.1-Hồng
19:30-21:45

Onl-22

A1.1-Hồng
14:00-16:15

Onl-23

VA-10
(10)

Kap.7-8

A1.1-Loan
19:00-21:15

Onl-29

A1.2-Loan
09:00-11:15

Onl-30

A1.2-Loan
19:00-21:15

Onl-31

VA-09
(10)

Kap.12

A1.2 - Ngân
19:30-21:45

Onl-47

A1.2 - Hồng
19:30-21:45

Onl-48

A1.2 - Ngân
19:30-21:45

Onl-49

VA-05
(9) 

Kap.2-3

B1.1- Hồng
19:30-21:45

Onl-8

B1.1- Hồng
19:30-21:45

Onl-9

B2PT24
(13)

Kap.6-7-8

B2.1-Hồng
13:30-16:45

Z.301-22

B2.2-Hạnh
08:30-11:45

Z.401-23

B2.2-Hạnh
08:30-11:45

Z.302-24

B2.2-Hạnh
08:30-11:45

Z.502-25

B2.2-Hồng
13:30-16:45

Z.302-26

V75-1
(5)

Kap.1

Hằng
08:30-11:45

Z.502-4

Hằng
08:30-11:45

Z.502-5

A1.1-Ngân
08:30-11:45

Z.302-6

V72
(13)

Kap.12

A1.2-Quỳnh
Z.302-40

A1.2-Quỳnh
Z.302-41

A1.2-Hằng
Z.302-42

A1.2-Hằng
Z.302-43

A1.2-Hằng
Z.401-44

V70
(11)

Kap.6

A2.1-Hồng
08:30-11:45

Z.402-17

A2.1-Hồng
08:30-11:45

Z.402-18

A2.1-Thảo
08:30-11:45

Z.402-19

A2.1-Thảo
08:30-11:45

Z.402-20

Giao tiếp - Mike
14:30-17:30

Onl-1

A2.1-Hồng
08:30-11:45

Z.402-21

V68
(14)

Kap.12

A2.2 -Hằng
Z.301-37

A2.2-Hằng
Z.301-38

Tutor - Quỳnh Đỗ 
08:30-11:45

Z.301-2

A2.2-Hằng
Z.401-39

A2.2 - Thảo
Z.301-40

V67
(17)

Kap.12

B1.2- Ngân
13:30-16:45

Z.401-49

B1.2- Ngân
13:30-16:45

Z.401-50

B1.2- Ngân
08:30-11:45

Z.401-51

AT mündl.
ab 08:00

Z.301 (302)

AT schriflt.
ab 13:30

Z.401



                                                        THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN TỪ 05.10.2026 ĐẾN 11.10.2026

                                                              Thời gian học: Buổi sáng (8:00 - 10:00; 10:15 - 12:00) 
                                                                                           Buổi chiều (13:30 - 15:30; 15:45 - 17:30)

Lớp 
Thứ hai (05.10) Thứ ba (06.10) Thứ tư (07.10) Thứ năm (08.10) Thứ sáu (09.10) Thứ bảy (10.10) Chủ nhật (11.10)

Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối Sáng Chiều Tối

V66
(7)

Kap.11-12

B1.2-Minh Ngọc
08:30-11:45

Z.101-39

B1.2-Minh Ngọc 
08:30-11:45

Z.101-40

B1.2-Quỳnh Hương
08:30-11:45

Z.101-41

B1.2-Quỳnh Hương
08:30-11:45

Z.101-42

V71
(16)

Kap.2-3

A2.1-Quỳnh Hương
08:00-11:15

Z.202-5

A2.1-Quỳnh Hương
08:00-11:15

Z.202-6

Tutor Quỳnh Giao
08:00-10:00

Z.202-3

A2.1-Minh Ngọc
13:00-16:15

Z.202-7

Tutor Quỳnh Giao
08:00-10:00

Z.202-4

V74+76
(12)

Kap.6

A1.1-Hân
13:00-17:00

Z.201-19

A1.1-Hân
08:00-12:00

Z.202-20

A1.1-Hân
08:00-12:00

Z.201-21

A1.1-Minh Ngọc
08:00-12:00

Z.201-22

A1.1-Minh Ngọc
08:00-12:00

Z.201-23

V77
(6)

Kap.1

A1.1- Quỳnh Giao
13:00-16:15

Z.101-1

A1.1- Quỳnh Giao
13:00-16:15

Z.101-2

A1.1- Minh Ngọc
13:00-16:15

Z.101-3

A1.1- Quỳnh Giao
13:00-16:15

Z.101-4

V68 Hằng 3b và Thảo 2b
V69 Quỳnh Hương 3b + Thiên HƯơng 2b

từ V67 trình độ A2 học 4UE/buổi, số buổi giữ nguyên

V66 khóa giao tiếp 10b: 2h/buổi, giáo án tự soạn riêng, bắt đầu từ đầu tháng 6
HLĐB có 14 buổi
V69 dùng Stoff SG ngày xưa 15b đầu 4UE

V68: buổi 25 thi

Từ V70:  - A1 210UE, A2 180 168 UE, B1 172 UE =>Khóa ôn B1 32 UE - 8 buổi

Những lớp HV dưới 10 => có phương án số buổi giữ nguyên nhưng học 4 UE

Luyện phát âm 1-1  (đăng ký tự nguyện): - Quỳnh V68, V69 (luyện phát âm) 3buổi/15'/HV 
Thầy Mike V67 (giao tiếp) 2buổi /15'/HV

V68 mục tiêu ghép 

trong tháng 7 V71 chạy full 5b/tuần=> hết tháng 7 ghép với V69
VA08: quỹ Tutor 8 buổi

B1 45 buổi + thêm 3b (nếu có Tutor)


